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A. Lý do chọn đề tài

Khát vọng về dân chủ và công bằng vốn nung nấu từ lâu trong lịch sử loài người. Có dân chủ mới thực hiện được công bằng, đồng thời công bằng là thước đo của dân chủ và tiến bộ xã hội. Điểm quy chiếu để kiểm nhận về công bằng và dân chủ mà một xã hội đạt được thường tìm thấy dễ dàng trong pháp luật. Cũng qua sự hiểu biết của người dân về pháp luật và việc thực hiện pháp luật, người ta có thể kiểm định về trình độ văn minh của một xã hội. Khi chúng ta đang phấn đấu cho một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh thì cần phải tường minh về những vấn đề đó.                                

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm xây dựng nước ta thành một nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng là phải xây dựng và phát triển  Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vững mạnh, làm nền tảng cho sự ổn định và phát triển đất nước vì “pháp luật và nhà nước ta là trụ cột của hệ thống chính trị, là công cụ thực hiện quyền lực của nhân dân”( văn kiện đại hội VIII, tr 129). Nghị quyết đại hội cũng xác định phải “tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức”.Vì vậy, việc nghiên cứu tiếp thu có phê phán những tinh hoa tư tưởng về nhà nước và pháp luật trong lịch sử tư tưởng nhân loại, trong đó có tư tưởng pháp trị của Pháp gia ở Trung Quốc là rất cần thiết. Cũng chính vì xuất phát từ quan điểm đó em đi vào tìm hiểu đề tài: “ Những giá trị của trường phái Pháp gia của Trung Hoa cổ đại và sự vận dụng của nó tới việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay” để có cái nhìn thiết thực hơn về giá trị tính pháp trị của Pháp gia, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ của nhà nước ta muốn tạo điều kiện tốt cho sự phát triển đất nước thì việc tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng, phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật là yêu cầu rất cần thiết đặt ra. 

Với trình độ và nhận thức còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài chắc chắn em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong sự đóng góp của thầy để bài của em được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy. 
B. Phần nội dung
Chương 1:  Tiền đề lý luận hình thành tư tưởng pháp trị

1.1 Tư tưởng về “đạo” và “lý” 

Việc Pháp gia chọn phương pháp trị nước hoàn toàn không phải xuất phát từ ý muốn chủ quan, mà xuất phát từ tiền đề lý luận, tiền đề lịch sử xã hội và quan niệm đạo đức luân lý nhất định. Tiền đề lý luận trong phương pháp trị nước của Pháp gia là học thuyết về “đạo” và “lý” có tính truyền thống của triết học Trung Quốc nói chung và triết học Lão Tử nói riêng. Về mặt lịch sử xã hội đó là quan điểm về sự tiến hóa của quá trình lịch sử xã hội. về mặt đạo đức, luân lý đó là học thuyết bản tính ác của con người được khởi xướng từ Tuân Tử mà Hàn Phi Tử đã lý giải và vận dụng một cách sinh động trong học thuyết pháp trị của mình

Kế thừa và phát huy quan điểm duy vật về tự nhiên của Lão Tử và Tuân Tử, Hàn Phi Tử đã giải thích rằng: sự phát triển của vạn vật đều có “đạo” và “lý” của nó. “Đạo” là phạm trù cơ bản  trong triết học cổ đại Trung Quốc . Theo Hàn Phi Tử một mặt “đạo” là khởi nguyên của vạn vật, là nguồn gốc sinh ra vạn vật, mặt khác “đạo” thể hiện quy luật phổ biến của giới tự nhiên, tồn tại vĩnh viễn và không thay đổi. “Lý” là quy luật riêng biệt vốn có của vạn vật. Ông cho rằng mỗi sự vật đều có cái “lý” của nó . Tóm lại “lý” là biểu hiện của “đạo” ở mỗi sự vật hiện tượng khác nhau, nên “lý”  thay đổi bất thường, sự thay đổi bất thuờng này nó phụ thuộc vào điều kiện cụ thể khác nhau. Trong khi khi nghiên cứu “đạo” và “lý” , Hàn Phi Tử theo đổi mục đích đó là “thể hiện đạo” “ và tuân theo lý” tức là hành động phù hợp với quy lậut khách quan. Ông cho rằng chỉ có tuân theo “đạo” và “lý” mới có thể nhận thức sâu sắc được sự bvật vàhành động mang lại kết quả. Trong sự “thể hiện đạo” “ và tuân theo lý” bộc lộ khả ănng quản lý tất cả các đối tượng. Như vậy hành động tuân theo “đạo” và “lý” tức là hợp với quy luật khách quan có ý nghĩa quyết định đối với sự thành bại trong thực tiễn. Hàn Phi Tử vận dụng tư tưởng này vào đời sống xã hội và nhấn mạnh để trị nước, yên dân cần luật pháp, để thực hiện  được luật  pháp thì cần thiết phải tuân theo “đạo” và “lý” . Rõ ràng chúng ta thấy Hàn Phi Tử không thừa nhận “nệ cổ” tức là chống lạo chủ nghĩa bảo thủ và không thừa nhận tự nhiên có ý chí, ông còn khẳng định ý muốn chủ qun của con người không thay đổi được quy luật tự nhiên. Trên quan điểm “đạo” và “lý”  Hàn Phi Tử cho rằng việc trị nước không thể dùng biện pháp như cũ được, không thể theo cách cai trị cố nhân như Nho Gia và Lão Giáo chủ trương. Theo ông khi “lý” đã thay đổi tức thời thế xã hội thay đổi thì phương pháp trị nước cũng phải thay đôi, việc cải cách xã hội cũng phải thay đổi và phương pháp trị nước hợp nhất thời kỳ đó là pháp trị

1.2 Quan điểm tiến hóa của lịch sử

Quan điểm tiến hóa về lịch sử của Hàn Phi Tử là thành tựu lớn nhất trong việc nghiên cứu lịch sử xã hội Trung Quốc cổ đại. Hàn Phi Tử cho rằng lịch sử luôn tiến hóa và phát triển. Ông chia lịch sử loài người thành ba thời kỳ đó là cổ đại, Trung đại và hiện đại, thời cổ đại người ta đề cao “đạo” và “phẩm hạnh”, thời Trung đại là “sự khôn ngoan”, còn thời hiện đại là “ đấu tranh giành sức mạnh”. Ông cho rằng sự phát triển của lịch sử trong mỗi thời kỳ luân nảy sinh những vấn đề mới và có tập quán cố hữu của riêng mình, vì vậy biện pháp chính trị được sử dụng trong mỗi thời kỳ là không giống nhau. Phương pháp cai trị xã hội cần phải phù hợp với hoàn cảnh hiện thực và sự thay đổi nó phụ thuộc với điều kiện của thời đại, không có phương pháp nào luân đúng”
, trong hệ thống chính trị tồn tại hàng ngàn năm Hàn Phi Tử viết “phép trị dân không cố định, chỉ dùng luật pháp để trị mà thôi mà lậut pháp biến chuyển theo được với thời đại thì thêin hạ trị. Pháp trị đã được thích nghi với hoàn cảnh xã hội thì nó sẽ có công hiệu…thời thay đổi mà phép trị dân không đổi thì loạn”

Trong quan niệm duy vật và biện chứng của Hàn Phi Tử bộc lộ rõ khát vọng giải thích sự phát triển của xã hội và cuộc đấu tranh diễn ra trong đó với sự giúp đỡ của các nhân tố vật chất. Hàn Phi Tử xem lợi ích vật chất như là cơ sở của tất cả quan hệ xã hội và hành vi con người. ông cho rằng dân số và của cải là nguồn gốc của mọi sự phân chia trong xã hội, là nguyên nhân của mọi biến động lịch sử. Ông lập luận rằng trong thời cổ đại người đàn ông không cày ruộng, để duy trì đời sống đã có đủ hoa quả hoang dại, còn người phụ nữ không dệt vải vì đã đủ long thú để mặc, lúc con người ít mà của cải nhiều. Nhưng đến thời hiện đại số người nhiều mà của cải lại ít, mọi người phải lao động mà không đủ ăn, tất cả phải sinh ra cướp giật, đấu tranh với nhau và chiến tranh. Trong điều kiện này cần pháp luật để thưởng người làm việc thiện và phạt người làm điều ác.   

Như vậy, dựa trên nguyên nhân của sự biến động xã hội và đặc điểm của thời đại, Hàn Phi Tử đã đưa ra phương pháp trị nước bằng pháp luật để phò vua giúp dân. Luật pháp, theo Hàn Phi Tử không phải là những điều cứng nhắc, bất biến, mà nó luôn thay đổi phù hợp với hoàn cảnh xã hội. đây là tư tưởng duy vật biện chứng về lịch sử của Pháp gia, nó chỉ ra tính tất yếu của việc thay thế chế độ chiếm hữu nô lệ bằng chếđộ chuyên chế phong kiến, và nó vạch ra cơ sở xã hội – chính trị của pháp trị. 

1.3 Học thuyết “tính ác”

Hàn Phi Tử tuy không nói chuyện về lý luận nhân tính, nhưng trong thực tế đã phát huy về lý luận tính ác của Tuân Tử làm cơ sở lý luận về xã hội cho quan niệm của ông. Qua đó, ông cũng đóng góp vào lý luận về bản tính và tâm lý con người trong triết học Trung Quốc thời bấy giờ. Hàn Phi Tử cho rằng, bản chất của con người là “ích kỷ” đặc tính chủ yếu của nó là “ sự ham mê lợi ích và thù ghét tai họa”. Ông cho rằng: không có con người nào mà lại “ không mong muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác”
 và không tính toán, ham thích lợi ích của người khác. Như vậy “ ích kỷ” là đặc tính vốn có của con người – sự say mê lợi ích của người khác.

Xuất phát từ luận điểm “ lợi ích vật chất là cơ sở của ất cả quan hệ xã hội và hành vi con người”Hàn Phi Tử cho rằng con người sinh ra vốn tham dục, tự tư tự lợi – đó là bản tính tự nhiên. Tất cả quan hệ xã hội, ( cả quan hệ tình cảm, đạo đức,cha con, an hem, bạn bè) đều được xây dựng trên cơ sở tính rtoán lợi hại cá nhân. Chẳng hạn, người chủ cho người làm thuê ăn uống chu đáo và trả tiền công khá không phải xuất phát từ lòng yêu thương lẫn nhau, mà do người ta luôn quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình. Nếu nói về quan hệ giữa vua và bề tôi của vua, thì “vua bán trách nhiệm và chức tước, còn bề tôi bán tri thức và sức lực”
. nói cách khác, tâm lý con người ta luôn “ tránh hại cầu lợi”. Chính dựa vào bản tính này người cai trị phải đặt ra pháp luật để thưởng pạht hòng duy trì trật tự xã hội. Muốn trị dân, muốn nước mạnh không thể lấy giáo dục, lễ nghĩa làm trọng, mà phải đề cao luật pháp. Ông viết: “người tuân theo nhân nghĩa chỉ là một ảo tưởng của Nho gia, làm hại cho nước vì tính con người ta vốn ác”
. Hơn nữa, nếu dùng nhân nghĩa để phán xét phải trái sẽ rơi vào tình trạng dùng tâm lý cá nhân để định nặng nhẹ, thiếu công minh chính trực, bởi vì ông vua nhân đức nòa mà không có lòng tư dục hay ân oán? Sự thiếu khách quan và công bằng là đầu mối của náo loạn thiên hạ. Vì vậy, phép trị nước hữu hiệu nhất là dùng luật pháp. 

Hàn Phi Tử cho rằng bản chất “ích kỷ” của con người và đặc tính của nó ( sự ham mê lợi ích và thù ghét tai họa) như là phẩm chất tích cực – đó là bản chất tự nhiên, trong đó không có cái thiện và cái ác. Từ luận điểm này, Hàn Phi Tử cho rằng đạo đức không phải là cái bẩm sinh, bản chất “ ích kỷ” của con người phụ thuộc vào chính mình, còn phẩm chất đạo đức thiện và ác được sinh ra muộn hơn trong hoạt động của con người. Nếu bằng con  đường trực tiếp mà có thể tìm kiếm được lợi ích, thì bề tôi trở thành người nhiệt tâm phục vụ vua không tiếc sức lực và không sợ cái chết; nếu bằng con đường trực tiếp mà không đạt được lợi ích thì bề tôi làm việc chỉ vì lợi ích của mình và vi phạm luật của bề trên.

Vì vậy, theo Hàn Phi Tử, tất cả hành vi con người, công hoặc tội, thiện hoặc ác được quy định bởi luật pháp, ngoài luật pháp ra thì không có thiện và ác. Ông khẳng định rằng nếu luật pháp không bị vi phạm, hành động tội lỗi không được thực hiện, thì bất kỳ hành động và tư tưởng nào cũng không thể gọi là thiện hoặc ác được và vì vậy đối với chúng không có một ranh giới nào cả

Hàn Phi Tử luôn phản đối phương pháp trị nước bằng những học thuyết cũ dựa trên quyền uy của những vua chúa lỗi thời. Chẳng hạn, để khẳng định học thuyết của mình là đúng đắn hơn cả, Khổng Tử đã viện dẫn uy quyền của văn Vương – Chu Công Đán đầu nhà Chu; Mạnh Tử viện dẫn đến các thánh vương như Nghiêu, Thuấn ( người sống trước Văn Vương và Chu Công mấy ngàn năm); Nho gia, Mặc gia và Đạo gia lại dẵn chính sách cai trị dân của Phục – Hy những người sống trước vua Nghiêu, Thuấn mấy thế kỷ. Hàn Phi Tử vạch ra rằng “ đạo vua Nghiêu, Thuấn” cai trị nhân dân ba nghìn năm trước là không có chứng thực, đã không có gì chứng thực mà lại mưu lấy đó làm mực thước cho nền chính trị bây giờ là một ảo tưởng ngu xuẩn, nếu không là ngu thì cũng là dối”
.

Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm trị nước các thời trước và căn cứ vào đặc điểm của các giai cấp, tầng lớp, nhóm người trong xã hội đương thời Hàn Phi đã đi đến phương pháp trị nước bằng luật pháp. Ông vạch ra : Trong xã hội, loại người hiền ( nhất là ở kỳ chiến quốc) nếu có cũng rất ít, còn loại người không thiện thì rất nhiều, ngay cả các bậc quân tử cũng khôn khéo nói nhân nghĩa mà vẫn làm bậy. Trị nước là trị dân khắp nước( trị số đông) chứ không phải trị số người thiện bằng đạo đức, luân lý. Muốn trị nước, thì dân phải coi pháp luật là trọng, và nếu dùng pháp luật thì dù có động dân bao nhiêu vẫn trị được. Đó là lợi thế của pháp trị hơn là nhân trị. Hàn Phi Tử viết: “thánh nhân trị nước, không cậy người tự làm thiện mà khiến người không được làm. Cậy người tự làm thiện thì trong nước chẳng dưới mười người, khiến người không làm trái thì một nước có thể khiến cho yên. Kẻ trị nước dùng số đông mà bỏ ít, cho nên không vụ đức mà vụ pháp. Ôi nếu phải đốn gỗ thẳng mới làm tên thì trăm đời chưa có tên, nếu phải đợi gỗ tròn làm bánh xe thì trăm đời chưa có bánh xe”
.

Ông còn dẫn chứng rằng: Khổng tử là bậc thầy nhân nghĩa và chủ trương lấy nhân nghĩa để giáo hóa dân, trị nước, trong nước Lỗ có mấy triệu người mà ít người theo học ông. Trong số này chỉ có bảy mươi hai người là khá và trong số bảy mươi hai người này thì chí có mười hai người đáng gọi là hiền nhân. Vậy, nếu dùng nhân nghĩa để trị nước thì trong số trăm quan lại may ra có được mười có lương tâm,còn chín mươi người kia là bọn gian ác. Cho nên, trị nước bằng nhân nghĩa là ảo tưỡng và trị được số ít, trái lại nếu dùng pháp trị thì trị được số động và sẽ thành công.

Như vậy, quan điểm về lịch sử, xã hội và con người của Hàn Phi Tử tuy còn sơ lược và có những yếu tố duy tâm, nhưng đã bộc lõ rõ tư tưởng duy vật và phép biện chứng. tư tưởng này đã vạch ra cơ sở kinh tế, xã hội- chính trị của sự ra đời và phát triển của pháp luật trong thời cổ đại Trung Quốc. 

Chương 2: Nội dung tư tưởng pháp trị của Pháp gia

2.1 Quản trọng và những tư tưởng về luật pháp

Quản trọng ( khoảng thế kỷ VII – VI TCN)là người bàn về luật pháp có tính chất công khai. Ông xuất thân từ Nho gia nhưng chủ trương thống trị đất nước bằng pháp luật. Ông cho rằng trong phép trị nước phải coi trọng 3 cái đó là Luật, Hình và Lệnh

· Luật gần như pháp luật, các điều khoản do vua ban ra dễ phân ra phận cho mỗi con người từ đó mà dân chúng không tranh nhau.

· Lệnh là những điều mà cho dân biết mà làm

· Hình là để trừng trị cho những kẻ làm trái luật đã được ban bố, chia làm 5 loại: tội chết, bị đầy có thời hạn, tội đầy không thời hạn, tội giam, tội phạt tiền. Theo ông khi áp dụng những biện pháp này phải xứng với tội danh thì kẻ có tội mới không oan, người lương dân thì không lo sợ. theo ông mục đích của hình phạt là răn đe để dân đi theo đường ngay, lẽ phải nên pháp luật phải công minh, rõ rang, áp dụng các hính phạt phải theo điều kiện, thời thế, các điều khoản anỳ phài được niêm iết ở công đường để dân biết.

Như vậy, Quản Trọng là người đầu tiên nêu lên những tư tưởng về pháp luật. Ông đã đưa ra những yêu cầu của phương pháp trị nước,yên dân và những nguyên tắc trong lập pháp và hành pháp. Quản Trị tóm tắt pháp trị là “danh chính mà pháp đủ”.

2.2 Thương Ưởng và những cải cách về luật pháp

Thương Ưởng ( ?- 339 TCN) còn gọi Công Tôn Ưởng,Thương Quân, Vệ Quân là người nước vệ sống cùng thời với Mạnh Tử, là nhà chính trị thao lược được Tần Hiếu Công trọng dụng cho làm tể tướng. Ông giúp cho nhà tần 2 cuộc cải cách, nhờ 2 cuộc cải cách này mà nhà Tần thống nhất đất nước. 

· Trong cuộc cải cách điền địa ông chủ trương tịch thu ruộng đất của quý tộc không có công lao chia cho người lao động để tăng gia sản xuất, chủ trương tư hữu hóa( chủ trương này đụng chạm tới quyền lợi của giới quý tộc chủ nô), chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, mở rộng buôn bán, thu thuế tính theo đơn vị diện tích trồng trọt, gia đình nào có sức lao động có ruộng đất mà nghèo khổ thì phạt thành nô lệ, gia đình nào có tráng đinh nếu lấy vợ phải ra ở riêng còn nếu không phạt tiền đóng thuế gấp đôi, gia đình nào làm được nhiều của cải thì miễn siêu dịch, công càng lớn thì tước vị càng cao, ngay cả quý tộc chủ nô không có công cũng không được hưởng.

· Cải cách hành chính: cứ năm nhà làm một ngũ, hai ngũ thành một thập, một nhà có công mười nhà được thưởng, một nhà có tội mười nhà chết chém, năm nhà mới có một con dao thái thịt, bốn nhà mà có một con dao thái thịt thì chém đầu năm nhà, trai đinh đêm phải đi tuần tra canh gác. 

Như vậy, “pháp” của Thương Ưởng là những nguyên tắc, luật lệ được đem vào cải cách chính trong quá quá trình lập pháp và hành pháp, đồng thời chúng được vận dụng vào trong quá trình cải cách và phát triển kinh tế - xã hội, làm cho nước mạnh, dân giàu. 

2.3  Hàn Phi Tử và lí luận về phương pháp trị nước bằng luật pháp
Hàn Phi Tử (khoảng 280 – 223 TCN) là một vị công tử, vương thất nước Hàn. Ông là người đã tổng hợp những tư tưởng luật pháp trước đó, đặc biệt là kế thừa và phát triển ba quan điểm về “thế’, “thuật’, “pháp”, mặt khác ông là người tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn, điều chỉnh hệ tư tưởng của mình cho phù hợp với xu thế lịch sử,  xây dựng nên hệ thống phương pháp trị nước bằng pháp luật. Vì vậy, ông trở thành đại biểu xuất sắc nhất của Pháp gia và học thuyết của ông là đỉnh cao của lí luận về pháp luật trong thời Xuân Thu – Chiến Quốc. Ông là nhà chính trị, nhà triết học duy vật của Trung Hoa cổ đại. Ông chủ trương dùng pháp luật trị nước

Hàn Phi Tử coi “đạo” là nguyên lí căn bản, là quy luật phổ biến của giới tự nhiên cho nên tồn tại vĩnh viễn không thay đổi, còn “lý” ông cho rằng trong tự nhiên có vô số sự vật, mỗi sự vật ngoài hoạt động theo “đạo” còn vận động theo bản thân sự vật đó, sự vật đó gọi là “lý” . “Lý” thường biến đổi thường xuyên, cho nên con người không chỉ hành động theo đúng “đạo” mà còn phải thay đổi hành động tùy theo sự biến hóa của “lý” . Ông phê phán những quan điểm cho rằng con người phụ thuộc vào số mệnh của con người. Ông cho rằng con người là tự do, vận mệnh của con người là do con người quyết định. Đây đúng là quan điểm duy vật đúng đắn, trên cơ sở đó ông cũng chỉ ra rằng việc trị nước không thể dùng những biện pháp như cũ, không thể theo cách cai trị của các cố nhân vì thời thế tức “lý”  thay đổi nên cách cai trị phải thay đổi, tư tưởng này thích ứng với thời đó.  Theo ông chỉ có pháp trị thì nước mới không loạn , dân mới đựợc yên ổn. Ông bày tỏ cách cai trị với nhà Hàn nhưng vua Hàn từ chối nhưng vua Tần thì ngưỡng mộ và trọng dụng ông.

Tư tưởng về  pháp trị được phát triển đến đỉnh cao bởi nhà tư tưởng chính trị lỗi lạc Hàn Phi Tử . Ông đã tổng hợp ba quan điểm  “thế’, “thuật’, “pháp” thành một học thuyết  có tính hệ thống trên nền tảng học thuyết về “đạo”, “ vô vi” của Lão gia, tư tưởng “chính danh”, “tôn quân” của Nho gia. 
2.3.1  Quan niệm về “Pháp” trong phép trị nước 

Khác với “Nhân trị” của Khổng học viện trị nước, yên dân được thực hiện bằng giáo dục đạo đức, luân lý, lễ nghĩa. Pháp trị là phương pháp cai trị bằng luật pháp gắn với thưởng và phạt. Vì vậy, việc quan trọng của pháp trị là đặt ra những điều luật, luật lệ có tính nguyên tắc chặt chẽ và khuôn mẫu để buộc mọi người làm theo. Sở dĩ tư tưởng chính trị của Hàn Phi đối lập với tư tưởng Nho gia là bởi ông có một quan niệm hết sức sâu sắc về thực tiễn. Khác với Khổng Mạnh mượn đời xưa để phê phán đời nay hay lấy cái quá khứ được tuyệt đối hóa để đo hiện tại, Hàn Phi cho rằng, mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi lý luận phải đều được bắt nguồn từ chính thực tiễn của đất nước. Các nhà Nho trên mây trên gió bàn việc chính sự chẳng qua chỉ như trẻ con nghịch đất, không thể đem lại hiệu quả thực tế: “Trẻ con đùa nghịch với nhau lấy đất làm cơm, lấy bùn làm canh, lấy gỗ làm thịt. Nhưng chiều đến, thế nào cũng trở về nhà ăn cơm. Cơm đất, canh bùn có thể đùa để chơi, nhưng không thể dùng để ăn. Khen những điều truyền tụng từ thượng cổ, hùng biện mà không chắc chắn, nói chuyện nhân nghĩa của các tiên vương mà không biết sửa đổi nước, thì đó cũng đều là những điều có thể dùng để đùa chơi chứ không dùng để trị nước”
Trong tư tưởng Trung Quốc cổ đại “Pháp” là phạm trù triết học hiểu theo hai nghĩa: theo nghĩa rộng “Pháp” là thể chế quốc gia, là chế độ chính trị - xã hội; theo nghĩa hẹp, “Pháp” là những điều luật, luật lệ, những qui định có tính nguyên tắc và khuôn mẫu. Đó là hình pháp, kiện tụng, phán xử…

Khi kế thừa và phá triển lí luậnluật pháp của Thương Ưởng, Hàn Phi Tử khẳng định : “ nhữg điều luật – pháp điển và chiếu chỉ được tạo ra trong cơ quan nhà nước bừng sự trừng trị và phạt tiền cần được giữ gìn trong trái tim của người dân, thưởng trao cho những ai thi hành luật, còn phạt đối với ai vi phạm luật. Đó là sự cai trị đối với thần dân”
. Luật pháp đó là pháp điển thành văn được những người cai trị xây sựng và ban bố, và được thực hiện bởi các quan lại.

Nội dung chủ yếu của luật pháp, đó là “thưởng và phạt” Hàn Phi Tử gọi đó là đòn bẩy trong tay vua để giữ vững chính quyền. Trong khi phê phán chủ trương “ chỉ phạt tội mà không thưởng công” của thương Ưởng, Hàn Phi Tử nhận xét rằng đó là lý thuyết thiên lệch, cần phải thực hiện toàn diện trên hai mặt: khuyến khích và răn đe, thưởng và phạt. “Thưởng mà hậu thì điều mình muốn cho dân làm dân mau mắn mà làm, phạt mà nặng thì điều mình ghét và cấm đoán dân mới mau mắn mà tránh”

Như vậy, tác dụng của thưởng phạt không chỉ có ý nghĩa ban ơn hay trừng trị, mà còn mang ý nghĩa khuyến khích dân làm điều thiện, ngăn ngừa kẻ làm điều ác, như vậy nước sẽ yên và không có điều gì hại cho dân cả. Ông nhấn mạnh: “ thưởng hậu không phải chỉ để thưởng công mà còn khuyến khích dân chúng nữa, phạt mà nặng không phải chỉ để phạt một kẻ gian mà còn để ngăn kẻ bậy ở trong nước. Khi ta ngăn được hết kẻ bậy trong nước rồi thì còn gì hại cho dân nữa đâu”.

Hàn Phi Tử chủ trương việc thưởng và phạt trong pháp luậtphải thật nghiêm minh và triệt để, thậm chí “ thưởng thật hậu và phạt thật nặng” . Trong khi đồng ý với quan điểm của Thưởng Ưởng về sự trừng phạt – “ sự trừng phạt không cần biết đến tước vị của giới quý tộc”
. Như vậy rõ ràng Hàn Phi Tử chủ trương mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không loại trừ một ai, kể cả giới quý tộc, quan lại.

“Pháp” là những điều luật, những luật lệ, những qui định mang tính nguyên tắc, được biên soạn rõ ràng, minh bạch như khuôn mẫu, được ghi chép rõ trong đồ thư, bày ra nơi quan phủ, ban bố rộng rãi trong .Vì vậy, “Pháp” là cơ sở khách quan, là tiêu chuẩn để định rõ phải trái, tốt xấu, danh phận và hình pháp để mọi người biết rõ bổn phận của mình, biết điều nên làm và điều không được phép làm, từ đó có sự thưởng phạt nghiêm ngặt. Sử dụng luật pháp trong cách trị nước tránh được sự thiên vị, thiếu khách quan, không công bằng. Vì “ ông vua nhân đức nào mà không có lòng tư dục, ân oán”. Luật pháp rõ ràng, minh bạch làm cho nhân tâm và “vạn sự đều qui về một mối, trăm chế độ đều lấy pháp làm chuẩn”. “Pháp” là cái gốc của thiên hạ, có tác dụng khuyến khích điều thiện, việc tốt, trừng trị, ngăn đe và phòng ngừa những điều ác, việc xấu. Vì vậy, luật pháp cũng mang ý nghĩa giáo dục.

So với chủ trương “nhân trị”, thì pháp trị có ưu thế hơn. Nó được thực hiện nhanh chóng và mang lại hiệu quả rõ rệt, hơn nữa dùng luật pháp thì trị được số đông, trị dân khắp nước, mặc dù dân động, đất có rộng đến đâu. Vì vậy, Hàn Phi Tử rất coi trọng việc phổ biến và thi hành pháp luật. Quan lại được coi như những bậc thầy về pháp luật, bất kể ai muốn hỏi gì về pháp luật thì họ có bổn phận giảng giải cho rõ. Nếu hỏi mà họ không đáp hay tự ý giảng sai, hay sửa đổi điều luật thì bị trị tội. Khi giảng rồi phải chép rõ lời giảng, cả ngày tháng tên người giảng lên một tờ khoán, họ giữ lấy nửa tờ bên phải, người hỏi giữ nửa tờ bên trái để không chối cãi gian lận được.

2.3.2 Quan niệm về “Thế” trong phép trị nước   

Cùng với luật pháp,“Thế” là yếu tố không thể tách rời trong phép trị nước của Pháp gia . Làm thế nào để có luật pháp rõ ràng, minh bạch và được ban bố khắp thần dân trong nước? Pháp gia trả lời rằng: đó là nhờ cái “Thế” của kẻ cầm quyền.

“Thế” là địa vị, thế lực, quyền uy của người cầm đầu chính thể, địa vị, thế lực, quyền uy này là độc tôn mà nhất nhất mọi người phải gọi theo, gọi là “ tôn quân” hay “trung quân”. “Thế” còn có nghĩa là sức mạnh của thần dân, của đất nước, cũng có  thể gọi là vận nước…Vua Nghiêu nếu làm kẻ thất phu sẽ không trị nổi ba người ( vì không có quyền thế, địa vị). Vua Kiệt làm thiên tử có thể làm loạn lạc thiên hạ và cái nỏ yếu mà bắn tên cap ắt nhờ gió kích động vậy. Bản thân bất tài có mệnh  lệnh, quyền hành vì được sự trợ giúp của quần chúng…(Hàn Phi Tử, thiên 40, Nạn thế).

Như vậy, “Thế” không chỉ đơn thuần là địa vị thế lực, quyền uy của vua chúa, mà còn bao gồm cả sức mạnh của dân, của đất nước và xu thế của lịch sử. Bởi vì, nếu không có “ gió kích động” thì làm sao “ cái nỏ yếu” mà bắn được mũi tên lên cao và nếu không có “sự trợ giúp của quần chúng” thì làm sao bất tài lại cai trị được thiên hạ. Trong lịch sử các triều đại phong kến Trung Quốc đã có những ông vua bất tài, nhưng vẫn cầm quyền và cai trị đất nước. Đó phải chăng là nhờ cái “Thế” vậy.  

Trong pháp trị Hàn Phi Tử luôn coi trọng cái “Thế” của vua và cho rằng làm vua cũng cần có tư cách, có tài, nhưng tài đức của vua ở mức độ trung bình là đủ, bởi vì lập ra vua để trị nước thì cái “Thế” là đáng tôn, sẽ có các bề tôi và cả bộ máy thể chế quốc gia giúp vua trị nước. Tuy nhiên, theo Hàn Phi Tử nếu tài đức của vua quá kém thì không trị được nước, quốc gia sẽ loạn. Như vậy, nhờ vào cái “Thế” của mình mà nhà vua đặt ra và ban bố pháp luật, chọn các bề tôi để giao nhiệm vụ thực hiện pháp luật. Nhưng làm thế nào để vua chọn đúng người, giao đúng việc và làm sao để vua có thề điều khiển, giám sát được hành vi của quan lại và của dân cả một nước? Các pháp gia và Hàn Phi Tử trả lời rằng: đó là nhờ cái “Thuật”

2.3.3 “Thuật” trong pháp trị

Muốn trị dân, vua phải sử dụng bộ máy nhà nước với các quan chức phụ trách từng lĩnh vực, từng địa phương. Để nắm chắc và sử dụng có hiệu quả bộ máy nhà nước, vua phải dùng thuật cai trị. Nếu vua  không nắm được thuật cai trị thì giới quí tộc, bọn quan lại sẽ đưa nhà vua đến chỗ lầm lỗi và khi đã lầm lỗi thì vua không thể phân biệt được người trung thành và kẻ ma giáo.( Hàn Phi Tử, thiên 17, Bị nội)

“Thuật” là cách thức, phương pháp, mưu lược, thủ đoạn của vua trong việc dùng người, điều khiển công việc để thực hiện triệt để pháp luật, củng cố bộ máy cai trị, duy trì chế độ phong kiến chuyên chế. “ Nhiệm vụ chủ yếu của thuật cai trị là phân biệt rõ những quan lại trung thành, tận tâm và những quan lại xu nịnh, ma giáo; thử năng lực của họ, kiểm tra công trang và những sai lầm của họ với mục đích tăng cường bộ máy cai trị trên cơ sở luật và chế độ chuyên chế”
. Trong khi phát triển tư tưởng của Thân Bất Hại về ý nghĩa của thuật cai trị, Hàn Phi Tử nói: “ thuật cai trị - đó là phương tiện chinh phục quần chúng”(Hàn Phi Tử,thiên 18). Thuật cai trị chính là công cụ hay phương tiện để xác lập sự thống trị của vua và điều kiện, giám sát dân chúng. Hàn Phi Tử cho rằng thuật cai trị thuộc nhà vua, chỉ có nhà vua biết và không thể chia sẻ nó cho bất cứ người nào.

Như vậy, cùng với pháp và thế, thuật là yếu tố quan trọng trong phép trị nước. Nó gắn bó hữu cơ với pháp và thế như bóng với hình vậy. Tuy nhiên, thuật được phân biệt với pháp được phân biệt  với pháp ở chỗ: Thứ nhất, pháp áp dụng co tất cả mọi người, còn thuật để nắm vững bộ máy quan lại nhằm thực hiện pháp, giữ vững thể chế chính trị. Vì vậy, pháp được công bố khắp mọi thần dân, thuật được giữ kín chỉ được vua biết và sử dụng. Thứ  hai, pháp có tính bền vững, ổ định tương đối, còn thuật thì luôn biến đổi với những hoàn cảnh cụ thể, nên Hàn Phi Tử nói: “Minh Chúa như quỷ thần biến hóa ra vậy”.

2.4  Những giá trị 
Nghiên cứu những điều kiện lịch sử xã hội và nội dung căn bản tư tưởng pháp trị của Pháp gia ta thấy, Pháp gia với những căn cứ lý luận và lịch sử của mình đã coi hình pháp là công cụ quan trọng bậc nhất cho sự ổn định, pháp triển và củng cố chuyên chế phong kiến ở Trung Quốc. Pháp gia là một trong những trường phái tư tưởng lớn nhất của Trung Quốc cổ đại, chủ trương dùng pháp luật để “ trị quốc, bình thiên hạ”. Những tư tưởng lớn của Pháp gia ( đặc biệt là lý luận về pháp trị ) đã đóng góp to lớn trong sự phát triển tư tưởng ở Trung Quốc cổ đại và sự nghiệp thống nhất đất nước Trung Quốc sau thời Xuân thu – Chiến quốc. Pháp gia đã thấy rõ công dụng của pháp luật đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, là những chuẩn mực điều chỉnh hành vi con người, là công cụ sắc bén và chủ yếu của nhà nước trong quá trình đấu tranh chống lại các thế lực xã hội bảo thủ, củng cố chế độ chuyên chế phong kiến ở Trung Quốc sau này.

Tư tưởng triết học Pháp gia được Hàn Phi tập hợp tổng kết thành Tập đại thành tư tưởng, là sự kế thừa, chắt lọc và tổng hợp giữa “Pháp”, “thế” và “thuật” trong phép trị nước. Nó trở thành vũ khí lý luận sắc bén để nhà Tần thực hiện có hiệu quả công cuộc thống nhất Trung Quốc, xây dựng nên nhà nước phong kiến trung ương tập quyền ở Trung Quốc cổ đại.

Kể từ Hàn Phi, pháp trị không còn là những thuật pháp riêng rẽ, mà tồn tại như một trường phái, ngang tầm với Nho gia, Đạo gia, Mặc gia và những trường phái khác vốn đã định hình và khẳng định từ trước. Nó cũng không còn là những quan điểm riêng rẽ nhất định về hành xử chính trị, hành chính, chưa có cơ sở, luận chứng vững chắc mà tồn tại như một hệ tư tưởng, một hệ thống triết học chính trị được xây dựng và luận chứng một cách nhất quán, chặt chẽ. Pháp trị giờ đây không phải là những yếu tố  “Pháp”, “thế”, “thuật” tồn tại độc lập, tách biệt với nhau ở mỗi nhà tư tưởng, mà là sự thống nhất một cách chỉnh thể, tạo nên một sức mạnh tổng hợp lớn lao trong việc trị quốc an dân.

Pháp gia là một học thuyết duy vật biện chứng chất phác nhưng triệt để nhất trong lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại. Trong quá trình luận chứng và phát triển tư tưởng pháp trị, từ điểm xuất phát là “đạo” – với tư cách là quan điểm về thế giới, qua học thuyết tính ác – lý luận về tính vụ lợi của con người, cho đến tư tưởng “thời biến pháp biến” của học thuyết pháp trị, quan điểm tự thân vận động theo quy luật của chính thế giới đã được thể hiện một cách xuyên suốt trong học thuyết pháp trị của Pháp gia. Pháp gia tôn quân đến cực điểm nhưng không hề viện dẫn đến bất cứ một thứ thần quyền nào để ủng hộ cho điều đó. Đồng thời, Pháp gia cũng bác bỏ hết thảy mọi hình thức “ cầu viện” đến thần thánh ma quỷ, bói toán trong trị quốc, là những điều mà trong những trường phái triết học lớn khác đương thời như Nho, Lão, Mặc ít nhiều mắc phải, dù họ cũng xuất phát điểm là quy luật khách quan của thế giới. Tinh thần biện chứng trong nội dung học thuyết pháp trị cũng đạt đến độ nhất quán như vậy. Các bộ phận của toàn bộ học thuyế này đều làm tiền đề cho nhau, đan xen xâm nhập vào nhau. “Pháp”, “thế”, “thuật” là những yếu tố trong một tổng thể hòa hợp, thống nhất thấm vào nhau. Không có một trong ba yếu tố này thì một trong hai yếu tố còn lại đều trở thành phiến diện, thiếu sức sống, không thể tự thể hiện hết nội dung, tính chất cũng như vai trò tác dụng của mình. Quan điểm “ thời biến pháp biến” là một quan điểm giữ vai trò chủ đạo xây dựng nên toàn bộ khung cho học thuyế pháp trị của Pháp gia mà Hàn Phi là đại biểu xuất sắc nhất. Quan điểm tiến hóa về lịch sự của Pháp gia cũng thật sự là thành tựu quan trọng trong công việc nghiên cứu lịch sử xã hội. Pháp gia đã cố gắng giải thích sự phát triển của xã hội trên tinh thần của chủ nghĩa duy vật. Họ xem lợi ích vật chất như là cơ sở của các quan hệ xã hội và hành vi của con người; đồng thời cho rằng, dân số và của cải là nguồn gốc của mọi phân chia trong xã hội, là nguyên nhân của mọi biến cố lịch sử. 

Có thể nói, Pháp gia là trường phái triết học đầu tiên của Trung Quốc cổ đại đặt kinh tế vào địa vị làm một động lực và là sự biểu hiện của sự phát triển lịch sử xã hội. Kinh tế, xét dưới khía cạnh tương quan giữa dân số và của cải được xem là nguyên nhân của những thay đổi trong lịch sử, là tiêu chuẩn xác định những thời kỳ chuyển biến khác nhau trong lịch sử, cái làm nên bộ mặt và đặc điểm của mỗi giai đoạn. Do vậy, sau lý luận về “ đạo” và “lý” thì lý luận về kinh tế trở thành lý luận trực tiếp làm tiền đề cho lý luận pháp luật trong quá trình phát triển xã hội. Hơn nữa, Pháp gia còn là trường phái đầu tiên của triết học Trung Quốc cổ đại đặt thực tiễn ( theo như cách gọi ngày này) vào đúng vai trò, vị trí quan trọng của nó trong sự phát triển của hiện thực và lý luận. Thực tiễn theo cách gọi của Pháp gia là “ cái lý” của mỗi thời đại chính là viên gạch đầu tiên chứ không phải là “đạo”; mà trên đó học thuyết pháp trị từng bước xây dựng và hoàn thiện. Và, trong thực tế lịch sử Trung Quốc cổ đại, đã cho phép khẳng định rằng không có bất kỳ một trường phái nào ngoài Pháp gia có được những biến pháp thành công như Thương Ưởng đã hai lần tại nước Tần, trên cơ sở những biến đổi, phát triển của thực tiễn xã hội. 

Quan điểm về “đạo” và “lý” của Pháp gia đã đưa lại một kết luận đúng đắn rằng tự nhiên và xạ hội luôn luôn vận động biến đổi theo đạo của nó, và do đó phương pháp trị nước phải tuân theo cái lý đã biến đổi chứ không thể theo một cái lý cổ xưa đã qua. Chính điều này là cơ sở, nền tảng đầu tiên và vững chắc để Hàn Phi đưa ra luận chứng rằng lối cai trị theo cách viện dẫn của Nho gia là “ phục cổ”, không phù hợp, thậm chí là “giả dối” bởi thời loạn con người tranh nhau vì lợi chứ không thể phục tùng theo lễ, nghĩa, tín như thời Nghiêu, Thuấn. 

Pháp gia còn là một học thuyết kết tinh trên cơ sở nâng cao hơn về chất toàn bộ những tư tưởng, pháp luật tản mạn, tự phát trong lịch sử Trung Hoa từ thời cổ đại đến cuối thời Chiến Quốc. Chế độ tông pháp nhà Chu thực chất là pháp luật đặc thù ở buổi bình minh của nhà nước, từ nền tảng là chế độ công xã thị tộc trước đây. Nhà nước chưa đủ mạnh để cai trị thống nhất trên toàn bờ cõi, pháp luật chưa đủ nội dung, chưa chứa đựng đứng vững trên nền tảng sức mạnh của nhà nước, trẹn sự phân phong theo “tông”, theo “tộc” là bước kế thừa, là “ hình thức nhà nước”, pháp luật hoàn toàn hợp lý hợp quy luật. Dùng quan hệ tộc họ để một mặt vươn dài sự ảnh hưởng của nhà nước trung ương lên những phạm vi lãnh thổ mà mình chính quyền trung ương không thể nào tạo dựng được; mặt khác, đó như là công cụ, một sợi dây trói buộc, không để những vùng lãnh thổ này tuột khỏi sự chi phối của “tông phái”. Phù hợp với chế độ tông tộc đó là hệ thống lễ tiết chặt chẽ và nhất quán. Thực chất của hệ thống này đó chính là “pháp”. Khi pháp luật chưa đủ sức thể hiện bằng hình thức của nó, thì hệ thống đó chính là những quy định mang tính hình pháp, có tính bắt buộc về mặt nhà nước. Những ràng buộc tông tộc, do sự phát triển của thực tiễn lịch sử xã hội theo thời gian qua mỗi thế hệ ngày càng mất tác dụng và lỏng lẻo dần. Sự phát triển của xã hội càng làm tăng thêm tốc độ phân rã này. Sự phá vỡ chế độ tông pháp là một tất yếu; nhà nước cai trị ngày càng mang tính “pháp” hơn là “tông”, “pháp” hơn “lễ”, “pháp” hơn “nhân” là một tất yếu lịch sử. Tư tưởng biến pháp chủ trương cải cách kinh tế, quân đội, hệ thống cai trị chính là những biểu hiện đặc sắc của công việc hoạch định và thực thi hoạch định ở tầm vĩ mô – quản lý xã hội của nhà nước. Phương thức tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát được thể hiện đậm nét và khà đầy đủ ở “Pháp”, “thế”, “thuật”. Tư tưởng pháp trị  của Pháp gia được xây dựng theo mô hình cai trị trung ương tập quyền, nhưng với nội dung phân chia cơ cấu hành chính, sắp xếp quan lại, thuật dùng người, quan hệ hình danh, Pháp gia đã đưa ra một mô hình khá tinh tế và đặc sắc về tổ chức, phân công chức năng, sắp xếp khoa học, chính xác nhân sự trong bộ máy, tạo điều kiện cho con người phát huy hết khả năng của mình.
Chương 3: Vận dụng tư tưởng pháp trị của phái Pháp gia  vào Vieät Nam hiện nay

3.1 Thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bài học lịch sử từ sự vận dụng tư tưởng pháp trị của Pháp gia
3.1.1 Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hơn 60 năm qua chúng ta đã xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam từ trung ương tới địa phương ngày một vững mạnh. Với đội ngũ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đông đảo và giàu kinh nghiệm. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và tăng cường. 
Trong các văn kiện của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã khẳng định nhiệm vụ "xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng". Đó chính là sự tiếp tục phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền trong điều kiện mới. Ngay từ buổi đầu được thành lập và trong suốt quá trình xây dựng, phát triển, Nhà nước ta đã mang những yếu tố của Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, gắn bó chặt chẽ và phục vụ lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Nhà nước đã từng bước thực hiện việc quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn đổi mới trong những năm qua đã khẳng định yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng như một xu thế khách quan, mang tính quy luật của quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao lưu và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính là xây dựng một nhà nước thực sự của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng với lý tưởng dân chủ, nhân đạo, công bằng, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân; nhà nước được tổ chức và vận hành một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn đất nước, tổ chức, hoạt động của nhà nước phải đặt trên cơ sở pháp luật, chịu sự điều chỉnh của pháp luật; nhà nước quản lý xã hội bằng một hệ thống pháp luật vì con người; quyền lực nhà nước được tổ chức theo nguyên tắc thống nhất quyền lực, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, có cơ chế an toàn và hiệu quả ngăn chặn mọi sự lạm quyền, vi phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay gắn liền với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, với những đặc thù của nó có nhu cầu tìm kiếm những cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm tính bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh của các thành phần kinh tế, đòi hỏi môi trường pháp lý thuận lợi, an toàn và bộ máy nhà nước có năng lực, trong sạch, đội ngũ cán bộ, công chức ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó cho thấy, nhu cầu định hướng xã hội chủ nghĩa của nhà nước với nền kinh tế thị trường và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy sự ra đời của nhà nước pháp quyền ở Việt Nam. Xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay diễn ra trong điều kiện mở cửa, hội nhập vào đời sống quốc tế với những thuận lợi và thách thức. 

3.1.2 Những bài học lịch sử
Bài học đầu tiên là, để xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay chúng ta phải xây dựng, phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như tinh thần “thượng tôn pháp luật’

Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và dặc biệt là Hiến Pháp năm 1992 thể hiện quá trình không ngừng phát triển và hoàn thiện của hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo những bước độ phá có ý nghĩa quyết định trong quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đất nước. Tuy nhiên, ở mỗi biện pháp ấy, vai trò của pháp luật được thể hiên ở những mức độ khác nhau nhưng đều trung một mục đích và ý nghĩa; pháp luật luôn là một trong những công cụ quan trọng để nhà nước quản lý xã hội, củng cố kỷ cương phép nước và tăng cường dân chủ. Pháp luật là điều kiện quan trọng hàng đầu bảo đảm thực hiện quyền công dân, quyền con người. Thông qua pháp luật mà quyền công dân, quyền con người được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Không có sự thừa nhận của xã hội thông qua pháp luật thì những quyền tự nhiên vốn có của con người chưa trở thành quyền.

Tư tưởng pháp trị  của Pháp gia  thật sự là bài học bổ ích thiết thực trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay. Điều đó thể hiện ở chỗ pháp luật phải thống nhất trong quá trình lập pháp, hành pháp và tư pháp. Để có được một hệ thống pháp luật hoàn thiện và thống nhất, phải không ngừng củng cố, hoàn thiện các quy định về thẩm quyền và ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, và đúng đối tượng. Pháp luật phải rõ ràng, không chồng chéo, trùng lặp, phải phù hợp với thực tiễn, phản ánh đúng đắn những biến đổi của đời sống kinh tế xã hội trong từng giai đoạn lịch sử và mang tính ổn định. Sức sống của pháp luật phải thể hiện ở chỗ các chương, điều, tiết lột tả được nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn và khi đem áp dụng phải trở thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội.  Pháp luật phải công bố cho toàn dân biết, biến tư tưởng của pháp luật thành hành động cách mạng của nhân dân thông qua quá trình hoạt động thực tiễn cải tạo xã hội. Pháp luật phải công bằng,  khách quan, tránh riêng tư, yêu ghét riêng, tránh hùa theo “ người sang”, không phân biệt qun với dân, không cho phép bất cứ ai, dù ở địa vị nào đứng trên hay ngoài pháp luật. Pháp luật là hệ thống những quy tắc sử sự mang tính bắt buộc, tất cả mọi cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội phải được tổ chức theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật. Pháp luật phải giữ vị trí thống trị trong xã hội, trong hoạt động, xử sự của mọi chủ thể các quan hệ pháp luật. 

Bài học thứ hai là việc thực hiện pháp luật và thưởng, phạt nghiêm minh.

Hiệu lực của pháp luật chỉ có được khi mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Pháp luật chỉ được bảo đảm khi các quy định pháp luật được thực thi trong các mối quan hệ xã hội; mọi hành vi vi phạp pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh và kịp thời. Pháp luật phải có thưởng cho những chấp hành đúng, có phạt cho những người vi phạm. Kiên quyết trừng trị những kẻ vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền lợi chính đáng của công dân, làm cho nhân dân phải bất công oan ức. 

Kiểm tra việc tôn trọng và thực hiện pháp luật là một công tác thường xuyên và vô cùng quan trọng của nhà nước nhằm bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của pháp luật. mọi cán bộ ở bất cứ cương vị nào đều phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, mọi vi phạm đều phải xử lý; bất kỳ ai phạm pháp đều phải đưa ra xét xử theo pháp luật. Khen thưởng những người có tinh thần đấu tranh chống mọi hành vi vi phạm pháp luật là biện pháp nhằm bảo đảm cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, mọi người đều phải bình đẳng trước pháp luật. Muốn đạt được mục đích ấy phải thường xuyên kiểm tra hoạt động của bộ máy nhà nước, đặc biệt là cơ quan bảo vệ pháp luật, để phát hiện những sai sót, lệch lạc, kịp thời uốn nắn đảm bảo cho bộ mày nhà nước pháp quyền hoạt động nhịp nhàng theo đúng nguyên tắc và yêu cầu của pháp luật.

Bài học thứ ba là tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật.

Để hệ thống pháp luật trở thành hiện thực và đi vào cuộc sống thì mọi đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước cũng như địa phương và các ngành phải được xây dựng trên cơ sở dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và giám sát mọi hoạt động lãnh đạo và quản lý của các cấp, ngành trong bộ máy nhà nước. Trong nền kinh tế thị trường, công tác kiểm tra, giám sát toàn dân đối với sản xuất và phân phối sản phẩm vật chất của xã hội là điều có ý nghĩa quyết định thúc đẩy nền sản xuất phát triển. Chỉ có như vậy mới góp phần đẩy lùi tiêu cực suy thoái tham nhũng làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước.  Vì vậy để quản lý chặt chẽ nền kinh tế Đảng và Nhà nước phải lo quản lý ở tầm vĩ mô và quy mô; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động, quản lý kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, phần lớn các vụ tham nhũng lớn, nhỏ là do dân phát hiện, trong khi các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp không biết hoặc biết mà không nói. Bởi vậy, nhất thiết các tổ chức Đảng và Nhà nước phải biết tổ chức, thu hút quần chúng vào công tác kiểm tra, giám sát; chứ không phải là “khoán” công tác kiểm tra, giám sát cho các tổ chức quần chúng, hoặc các tổ chức kiểm tra, giám sát của nhân dân cao hơn cấp ủy Đảng và chính quyền.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, do các cơ quan nhà nước thực hiện theo thẩm quyền là việc cấp bách và cần thiết, nhưng cần phải phối hợp với thnah tra, kiểm tra, giám sát bằng lực lượng đông đảo với nhân dân ở mọi nơi với hàng trăm tay mắt, nhìn thấu mọi việc, biết được mọi nhẽ, tường tận mọi điều thì mới ngăn chặn, đẩy lùi mọi biểu hiện trong các cơ quan và nhân viên nhà nước, do đó mới chấn hưng được đất nước và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Bài học thứ tư là việc dùng người, thể hiện ở sự đổi mới cơ chế, chính sách phát hiện tuyển chon, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trong bộ mày của Đảng và Nhà nước.

Tư tưởng về việc dùng người trong phương thức cai trị của Pháp gia  là một trong những nguồn gốc hình thành nên ngành quyền mưu học ở Trung Quốc hiện đại. Sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay phụ thuộc phần lớn vào công tác xây dựng, kiện toàn đội ngụ cán bộ của Nhà nước và của cả hệ thống chính trị.  Thực tiễn chứng minh cán bộ đóng vai trò quyết định sự thành bại cùa cách mạng; công tác cán bộ là công tác đặc biệt quan trọng; cả thành tựu và yếu kém đều phản ánh chất lượng của đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “công việc thành công hay thất bại đều do cán` bộ tốt hay kém”. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng người có đức có tài là vấn đề có ý nghĩa sống còn trong quá trình nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay. Các cấp lãnh đạo đói hỏi phỉa có nhãn quan chính trị tinh tường, mẫn cảm trong việc tìm người giao việc. Đào tạo, sử dụng đúng mức, đúng lúc, đúng chỗ để người tốt không bị loại, người không có đức và năng lực yếu kém không lọt vào bộ máy nhà nước. Muốn tuyển chọn đúng người, giao đúng việc phải xác định rõ yêu cầu cán bộ cho đúng, đánh giá đợi ngũ cán bộ chính xác, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng quy hoạch cán bộ và nâng cao chất lượng cán bộ. 

Thấm nhuần quan điểm này, Đảng ta xác định: xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi thời kỳ, vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Đào tạo và sử dụng, bố trí, tuyển chọn cán bộ, với yêu cầu xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, tất cả vì lợi ích của dân, do dân và vì dân. Thực tiễn là môi trường để rèn luyện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng nhận thức, năng lực cán bộ một cách tốt nhất. Cán bộ công chức là cầu nối trực tiếp giữa chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước với toàn dân. Mọi sự thành bại đều phụ thuộc vào đội ngũ cán bộ khi có những chủ trương chính sách đúng. Cán bộ phải thtậ sự tin vào nhân dân, gắn bó gìn giữ, tôn trọng dân, vì lợi ích của dân và xứng đáng với sự ủy quyền của nhân dân.

Đối mới cơ chế chính sách tuyển chọn, đào tạo, sắp xếp đội ngũ cán bộ là vấn đề mang tính chất cốt lõi đảm bảo cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay. Nhằm tạo ra đội ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất đạo đức cách mạng, đi đúng hướng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình trong từng giai đoạn cách mạng  mà trước hết là đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong bộ máy Đảng và Nhà nước phải làm theo quy hoạch, kế hoạch cụ thể, gắn với tiêu chuẩn của từng chức danh và yêu cầu sử dụng, đồng thời gắn với công việc tạo nguồn. Phải lấy đào tạo cơ bản làm chính, nhưng không được xem nhẹ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và bổ trợ; coi trọng kinh nghiệm năng lực thực hành. Đây là nhiệm vụ của các cấp các ngành mà trước hết là cơ quan pháp luật. Trong quá trình đạo tạo bồi dưỡng phải kiên quyết đoạn tuyệt với những tư tưởng, quan điểm dàn đều, tràn lan; có như vậy mới nhanh chóng khắc phục những hẫng hụt về kiến thức và chênh lệch nhau về trình độ của đội ngũ cán bộ trong bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Đánh giá, sắp xếp sử dụng cán bộ phải trên cơ sở tiêu chuẩn, lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của đảng viên, nhân dân làm thước đo chủ yếu. Mọi phẩm giá và bằng cấp, danh hiệu và chức vụ, tài năng và cống hiến đều phải được kiểm nghiệm trong hoạt động thực tế của cán bộ, phải dựa vào dân để phát hiện đánh giá, giám sát cán bộ. Chỉ có như vậy, bộ máy nhà nước mới thật sự trong sạch vững mạnh, mới đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa toàn diện đất nước.

C. Kết luận

Pháp gia là một trong những trào lưu tư tưởng lớn trong lịch sử triết học Trung Quốc cổ đại, chủ trương dùng luật lệ, hình pháp, minh bạch, khách quan, nghiêm minh như “đạo tư nhiên vô vi” làm phép tắc, chuẩn mực để giám sát, điều chình hành vi đạo đức của con người duy trì trật tự thể chế xã hội, tư tưởng pháp trị  của Pháp gia  là một bước tiến vượt bậc trong lịch sử chính trị Trung Quốc. Chủ trương dùng pháp luật để trị nước và chủ trương “biến pháp” theo yêu cầu và điều kiện lịch sử xã hội là điều khá tiến bộ của tư tưởng pháp trị  của Pháp gia. Do đó, nó vẫn còn có ý nghĩa sâu sắc với thời đại ngày nay. 

Tư tưởng pháp trị của Pháp gia tuy còn có những nhược điểm nhất định, nhưng nếu loại bỏ những hạn chế bởi điều kiện lịch sử xã hội và sự chi phối bởi lợi ích giai cấp, nó vẫn có những giá trị và bài học bổ ích thiết thực đối với quá trình xây dựng, phát triển và hoàn thiện nhà nước và pháp luật trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Đó là bài học về nâng cao ý thức pháp luật và văn hóa pháp lý cho nhân dân, biến những tư tưởng pháp luật thấm sâu vào cuộc sống, trở thành ý thức, hành động sống của mọi công dân trong xã hội. Đó còn là bài học về việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nhân dân nhận thức sâu sắc cần phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, thi hành một cách nghiêm minh, công bằng, khách quan mọi điều luật của nhà nước đối với mọi công dân.

Kế thừa tư tưởng pháp trị của Pháp gia, thấm nhuần di huaấn của Lênin, chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng, ngay từ khi giành được chính quyền về tay nhân dân và suốt quá trình cách mạng về sau này. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn dành nhiều công sức và tâm huyết quan tâm đến việc củng cố, xây dựng và phát triển nhà nước pháp quyền Việt Nam “ của dân, do dân, vì dân”. Xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh không những là mong muốn, ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta mà còn là đòi hỏi tất yếu của sự nghiệp đổi mới đất nước, của sự nghiệp công nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh” do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Chính vì vậy, nghị quyết đại hội VIII đã xác định “ tăng cường pháp chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quản lý bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng”
 và nghị quyết còn chỉ rõ: “phải tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…của dân, do dân, vì dân; lấy liên minh giai cấp công nhân với giai giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân”
. Đó chính là sự vận dụng, kế thừa, phát triển sáng tạo tư tưởng pháp trị  của Pháp gia , lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp quyền vào điều kiện cụ thể Việt Nam của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước.
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